
ỦY BAN NHÂN DÂN
      XÃ TỨ MỸ

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú

1 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ngàn Phố Ông Phan Văn Hoàng, Thôn Sơn Châu, Xã Tứ Mỹ, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

2 Công Ty TNHH Truyền Động ASM Thôn Thanh Bình, xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

3 Địa Điểm Kinh Doanh: Cơ Sở 10: Cửa Hàng Xăng Dầu 
Nầm - Công Ty Cp Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Áng Thôn Đại Châu, Xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

4 Petrolimex - Cửa Hàng 55 Thôn Sơn Châu, Xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

5 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Nam 86 ông Lê Đình Tĩnh, Thôn Thanh Bình, xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

6 Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Bắc 
Nam Long  Thôn Long Thượng  xã Tứ Mỹ Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

7 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp 
Hùng Mạnh

Nhà ông Trần mạnh Hùng, Thôn Đại Châu , Xã Tứ Mỹ, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

8 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sơn Tây ông Trần Đăng Khoa, Thôn Đại Châu ,  Xã Tứ Mỹ   Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

9
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt 
Nam - Chi Nhánh Huyện Hương Sơn Hà Tĩnh - Phòng 
Giao Dịch Nầm

Thôn Đại Châu , Xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

10 Công Ty Cp Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Công Tân  Thôn Thanh Bình, xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

11 Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp YBI Ông Phan Thành Linh, Thôn Đại Châu , Xã Châu Bình,  
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

12 Công Ty TNHH VIN HS Ông Thái Hoàng Thìn, Thôn Đại Châu, Xã Châu Bình,  
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

13 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thủy Anh Ông Phạm Quang Trung, Thôn Đại Châu , Xã Tứ Mỹ Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

14 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Đức Anh Ông Nguyễn Trần Đức Anh, Thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ 

15 Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp 
Hoàng Thanh

Ông Võ Tá Thanh, Thôn Đại Châu ,  Xã Tứ Mỹ   Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

16 Công Ty Cổ Phần Tam Sơn ông Lê Xuân Trường,Thôn Trà Mỹ, Xã Tứ Mỹ ,  Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

17 Công Ty Cp Đầu Tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh Ông Nguyễn Văn Cần, Thôn Trà Mỹ, Xã Tứ Mỹ Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

18 Công Ty TNHH Thương Mại Linh Tâm Thôn Thanh Bình, Xã Tứ Mỹ,Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

19 Công Ty Cổ Phần Viễn Đông ông Nguyễn Anh Tuấn, Thôn Thanh Bình, Xã Tứ Mỹ  Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

20 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Thiên ông Phan Cao Bình, Thôn Mỹ Hà, Xã Tứ Mỹ,Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

21 Công Ty TNHH Xây Lắp Cơ Khí Nhật Anh Phong ông Nguyễn Viết Tài, Thôn Long Thượng,xã Tứ Mỹ  tỉnh 
Hà Tĩnh, 

22 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Duy Hùng Ông Nguyễn Văn Hợi, Thôn Đại Châu, Xã Tứ Mỹ,  Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

23 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Quyết Thắng ông Hồ Quyết Thắng Thôn Trà Mỹ,Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

24 Công Ty TNHH Long Bình HSO ông Lê Đình Tĩnh Thôn Thanh Bình, Xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà 
Tĩnh.

25 Công Ty Cp Dịch Vụ Thương Mại Quyền Vân Bà Cù Thị Thúy Vân, Thôn Trà Mỹ,Tỉnh Hà Tĩnh.

26 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Thanh - Hương 
Sơn Ông Lương Mỹ Đức ,Thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ.

27 Công ty TNHH xây dựng Quốc Hải Ông Lê Quốc Phong, Thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ
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28 Công Ty Cp Tư Vấn Và Xây Dựng Thịnh Cường ông Đoàn Trần Trà, Thôn Thanh Bình, Xã Tứ Mỹ,  Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

29 Công Ty TNHH Hoài Nhật ông Hồ Phạm Hoài,Thôn Đại Châu , xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà 
Tĩnh.

30 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhung 
Hươu Việt

Ông Nguyễn Khắc Huân, Thôn Sơn Châu, xã Tứ Mỹ, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

31 Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo An Ông Hồ Phạm Bảo, Thôn Đại Châu, Xã Tứ Mỹ,Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

32 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tâm Hằng 
Phát

ông Nguyễn Đức Quyết, Thôn Mỹ Hà, Xã Tứ Mỹ Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

33 Công Ty TNHH Tôn Thép Đức Sa Ông Đặng Hồng Đức, Thôn Đại Châu,  Xã Tứ Mỹ   Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam

34 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hà Ông Phan Văn Hà, Thôn Sơn Châu, Xã Tứ Mỹ,Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

35 Công ty TNHH xây dựng Quốc Hà 68 Ông Lê Quốc, Thôn Đại Châu, Xã Tứ Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

36 HTX Đá Bạc Bà Nguyễn Thị Loan, Thôn Sơn Trà, Xã Tứ Mỹ

37 HTX Dịch vụ SX nông nghiệp Sơn Tân ông Đinh Xuân Toàn, Thôn Sơn Tân  Xã Tứ Mỹ

38 HTX Dịch vụ tổng hợp Sơn Hà ông Nguyễn Trọng Bính, Thôn Hồng Hà, Xã Tứ Mỹ

39 HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Sơn Châu ông Trần Công Tĩnh, Thôn Đình, Xã Tứ Mỹ

40 HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Bình ông Nguyễn Trung Thành, Thôn Sơn Bình, Xã Tứ Mỹ

41 HTX Kinh doanh nông sản Thiện Hóa ông Phạm Đình Thiện, Thôn Thanh Bình ,  Xã Tứ Mỹ

42 HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Trà ông Nguyễn Đăng Tâm, Thôn Trà Mỹ  ,  Xã Tứ Mỹ

43 HTX DVTH Hương Mỹ ông Lê Mạnh Thế, Thôn Mỹ Hà, Xã Tứ Mỹ

44 HTX Nông nghiệp xã Sơn Long ông Hồ Sỹ Hoàn, Thôn Long Hạ, Xã Tứ Mỹ

45 Hợp tác xã Sơn Hà Bà Nguyễn Thanh Tâm, Thôn Tây Hà, Xã Tứ Mỹ

46 HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng Bà Võ Thị Thu Hằng, Thôn Trà Mỹ, Xã Tứ Mỹ

47 HTX Thương mại dịch vụ và Môi trường xã Sơn Long Bà Lê Thị Mỹ, Thôn Long Thượng, Xã Tứ Mỹ

48 HTX Xây dựng Bình Sơn Ông Cù Xuân Đàn, Thôn Thanh Bình , 
Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh

49 HTX Xây dựng và Vận tải Sơn Bình ông Nguyễn Văn Hiệp, Thôn 6  Sơn Bình cũ, Xã Tứ Mỹ

50 HTX Dịch vụ Thương mại và Môi trường Sơn Hà Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, Thôn Mỹ Hà, Xã Tứ Mỹ

51 HTX Môi trường và TM tổng hợp Sơn Châu Ông Trần Quốc Lưu, Thôn Đại Châu , Xã Tứ Mỹ

52 HTX Dịch vụ môi trường Sơn Bình Ông Lê Anh Tuấn, thôn Sơn Bình , Xã Tứ Mỹ

53 HTX Dịch vụ môi trường và Kinh doanh thương mại 
tổng hợp Sơn Trà ông Hồ Quyết Thắng, Thôn Trà Mỹ, Xã Tứ Mỹ

54 Quỹ tín dụng nhân dân Long Tân Trà Thôn  Long Hạ, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà tĩnh
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